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Phiếu thông tin số 9 – Lịnh cung cấp thông tin về bịnh nhân đã 
phân loại (Classified patient information orders) và Lịnh cung 
cấp thông tin về bịnh nhân pháp lý (forensic patient 
information orders)  

 

Chương 7A của Đạo luật Sức khỏe Tâm thần 2000 (Mental Health Act 2000) xác lập các quy 
trình liên quan tới: 
• Các Lịnh cung cấp thông tin về bịnh nhân đã phân loại (CPIO) và 
• Các Lịnh cung cấp thông tin về bịnh nhân pháp lý (FPIO).   
 
Những điều khoản này nhằm bảo đảm rằng nạn nhân vẫn tiếp tục tiếp cận được những thông 
tin liên quan khi một người mắc bịnh tâm thần được chuyển từ hệ thống pháp luật hình sự sang 
hệ thống sức khỏe tâm thần theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần 2000.  

Các Lịnh cung cấp Thông tin về Bịnh nhân Đã phân loại  
 
CPIO được lập ra như thế nào?  
Giám đốc Y tế Tâm thần (Director of Mental Health) sẽ quyết định các đơn xin CPIO. Một CPIO có 
thể được lập khi bịnh nhân đã phân loại bị truy tố một tội danh hoặc đang thụ án trong trại giam.   
 
Ai đủ tư cách làm đơn xin CPIO?  
Nếu bịnh nhân đã phân loại bị truy tố với một tội danh, đơn có thể được lập bởi:  
• nạn nhân trực tiếp của nghi phạm  
• bố/mẹ hoặc người giám hộ của nạn nhân trực tiếp, nếu nạn nhân là vị thành niên hoặc không 

có năng lực pháp lý  
• một thành viên gia đình trực hệ của nạn nhân trực tiếp, nếu nạn nhân đã chết do tội phạm bị tố 

cáo đó. 
 
Nếu bịnh nhân đã phân loại đang thụ án trong trại giam, đơn có thể được lập bởi một người được 
đăng ký để nhận thông tin về phạm nhân theo Đạo luật về Cải tạo Giam giữ 2006 (Corrective 
Services Act 2006). 
 
Những thông tin nào có thể được cung cấp? 
Thông tin có thể được cung cấp theo một CPIO bao gồm những thông báo về:  
• việc tạm giữ nghi phạm với tư cách bịnh nhân đã phân loại  
• sự chấp thuận hoặc hủy bỏ chấp thuận của Giám đốc đối với việc cho phép bịnh nhân được 

điều trị ngoại trú giới hạn, và những điều kiện của việc điều trị ngoại trú giới hạn liên quan tới 
sự an toàn của người đó.  

• sự vắng mặt không được phép hoặc trở lại sau khi vắng mặt không được phép của bịnh nhân  
• việc chuyển bịnh nhân tới một cơ sở được phép khám chữa bịnh tâm thần khác  
• việc chấm dứt tư cách bịnh nhân đã phân loại, lý do và ngày chấm dứt.  
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Đạo luật cũng cấm việc cung cấp một số thông tin nhất định theo một CPIO. Ví dụ, những thông 
tin về nơi cư trú của bịnh nhân cũng như về cách thức chăm sóc và điều trị cho bịnh nhân không 
thể được cung cấp.  
 
Các Lịnh cung cấp Thông tin về Bịnh nhân Pháp lý 
 
FPIO được lập như thế nào?  
Tòa Tái xét Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Review Tribunal) thụ lý các đơn xin FPIO.   
 
Ai đủ tư cách làm đơn xin FPIO?  
Những người sau đây đương nhiên có quyền làm đơn xin FPIO:  
• nạn nhân trực tiếp của nghi phạm  
• bố/mẹ hoặc người giám hộ của nạn nhân trực tiếp, nếu nạn nhân là người vị thành niên hoặc 

không có năng lực pháp lý  
• một thành viên gia đình trực hệ của nạn nhân trực tiếp, nếu nạn nhân đã chết do tội phạm bị tố 

cáo đó. 
 
Ngoài ra, một người có thể làm đơn xin FPIO nếu Tòa Tái xét thấy thỏa đáng rằng người này có 
đủ quyền lợi cá nhân để được cung cấp thông tin về bịnh nhân.  
 
Những thông tin nào có thể được cung cấp?  
Thông tin có thể được cung cấp theo một FPIO bao gồm những thông báo sau:  
• rằng Tòa Tái xét sắp tái xét lịnh pháp lý của bịnh nhân  
• việc thu hồi hoặc xác nhận lịnh pháp lý của bịnh nhân, một lịnh chấp thuận hoặc thu hồi quyết 

định chấp thuận việc điều trị ngoại trú giới hạn của bịnh nhân và những điều kiện của điều trị 
ngoại trú giới hạn liên quan tới sự an toàn của người đó 

• sự vắng mặt không được phép hoặc trở lại sau khi vắng mặt không được phép của bịnh nhân  
• việc chuyển bịnh nhân tới một cơ sở được phép khám chữa bịnh tâm thần khác  
• việc chuyển bịnh nhân theo một thỏa thuận liên bang hoặc chấp thuận cho chuyển khỏi bang 

Queensland 
• việc chấm dứt tư cách bịnh nhân pháp lý, lý do và ngày chấm dứt.  
 
Đạo luật cũng cấm việc cung cấp một số thông tin nhất định theo một FPIO. Ví dụ, những thông tin 
về nơi cư trú của bịnh nhân cũng như về cách thức chăm sóc và điều trị cho bịnh nhân không thể 
được cung cấp.  
 
Sổ Đăng ký Thông tin về Bịnh nhân Đã phân loại và Bịnh nhân Pháp lý  
 
Sổ Đăng ký Thông tin về Bịnh nhân Đã phân loại và Bịnh nhân Pháp lý là gì? 
Người được nhận CPIO hoặc FPIO được đăng ký vào Sổ Đăng ký Thông tin về Bịnh nhân Đã 
phân loại và Bịnh nhân Pháp lý. Sổ này được lập ra trong Hệ thống Thông tin của Đạo luật Sức 
khỏe Tâm thần (Mental Health Act Information System).  
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Giám đốc Y tế Tâm thần quản lý Sổ Đăng ký và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho những 
người đã đăng ký. Trên thực tế, thông tin được chuyển tới người đăng ký thông qua Dịch vụ Hỗ 
trợ Nạn nhân Y tế của bang Queensland (Queensland Health Victim Support Service).  
 
Dịch vụ Hỗ trợ Nạn nhân Y tế của bang Queensland là một dịch vụ trên toàn bang cung cấp thông 
tin và trợ giúp cho nạn nhân của các tội phạm tâm thần.   
 
Những biện pháp đảm bảo cho việc bảo vệ thông tin về bịnh nhân là gì?  
Người đã đăng ký tiếp nhận thông tin theo một CPIO hoặc FPIO phải ký vào một bản cam đoan 
không phổ biến thông tin ra ngoài cộng đồng. Người này có thể thảo luận thông tin với những cá 
nhân khác trong cùng hệ thống hỗ trợ của họ; tuy nhiên việc tiết lộ thông tin trên diện rộng (vd. 
thông qua các phương tiện đại chúng hoặc internet) sẽ cấu thành lý do để thu hồi lịnh cung cấp 
thông tin.  
 
Nếu người làm đơn đề cử một người khác tiếp nhận thông tin thay cho họ, người được đề cử 
cũng phải ký vào bản cam đoan đó.  
 
Thông tin thêm 
Queensland Health Victim Support Service 
Điện thoại: 1800 208 005 
 
Mental Health Act Liaison Officer 
Mental Health Branch 
Queensland Health 
GPO Box 48 
BRISBANE  Q  4001 
 
Điện thoại: 1800 989 451 or 07 3234 0417 
 
Email:  mha2000@health.qld.gov.au 
Web:   www.health.qld.gov.au/mha2000  
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